
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

1 Huỳnh Chí Hòa X 022401790 3/30/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
23

Không 

đạt

2 Trang Thị Ngọc Hoa X 021940603 3/27/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
14

Không 

đạt

3 Lê Hải Dương X 022050568 11/9/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

4 Lê Văn Cường X 021374687 6/1/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

5 Hồ Xuân Minh X 021653098 17/3/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

6 Nguyễn Văn Nghĩa X 023349050 16/3/1998
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

7 Chu Phong Quang X 23069802 4/11/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

8 Tô Anh Vương X 024422792 8/24/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

9 Hoàng Ngọc X 024010889 6/14/2002
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

10 Trương Bình Phương X 023809296 4/24/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

11 Nguyễn Thị Lan X 024587367 8/16/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

12 Mai Bảo Hưng X 079084006453 2/17/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ SẢN 

XUẤT 

HƯƠNG 

THỦY

     Mẫu 3b: KẾT QUẢ THI  KIẾN THỨC ATTP CA 13H30 NGÀY 02.08.2018 

TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM



13 Đào Kim Hạnh X 020022103 9/19/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

14 Huỳnh Ngọc Liễu X 023003739 9/6/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

15 Huỳnh Thanh Nhân X 301685727 8/8/2014 Công an tỉnh Long An 30 Đạt

16 Trấn Thị Bé X 191962148 8/23/2012
Công an tỉnh Thừa 

Thiên - Huế 
28 Đạt

17 Hoàng Thị Hòa X 046181000233 2/22/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
30 Đạt

18 Lê Thanh Tuấn X 023554079 10/21/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

19 Nguyễn Thái Dương X 023384250 6/2/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

20 Trương Minh Tân X 025991036 2/13/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

21 Phan Hoàng Vỹ X 241600151 1/22/2015 Công an tỉnh Đăk Lăk 25 Đạt

22 Nguyễn Đình Tiến X 186683005 10/14/2005 Công an tỉnh Nghệ An 24 Đạt

23 Nguyễn Công Thành X 024201041 12/23/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

24 Trần Thị Yến Thu X 024166680 7/17/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

25 Hoàng Thị Mỹ Lộc X 077184000787 1/3/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
30 Đạt

26 Đỗ Thị Ngọc Bích X 272082394 8/23/2007 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

27 Đào Chí Thiệu X 022453807 5/6/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

28 Huỳnh Anh X 024648413 3/5/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

29 Huynh Anh Tuấn X 024801380 12/3/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ SẢN 

XUẤT 

HƯƠNG 

THỦY



30 Huỳnh Văn Thủ X 334194749 9/6/2005 Công an tỉnh Trà Vinh 29 Đạt

31 Nguyễn Hữu Long X 022400892 2/16/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
23

Không 

Đạt

32 Nguyễn Thanh Bình X 022402918 5/21/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

33 Nguyễn Thanh Vũ X 281151864 4/16/2013
Công an tỉnh Bình 

Dương
30 Đạt

34 Phạm Thành Ngoan X 300948971 10/8/2012 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

35 Võ Tựu X 212200774 1/2/2018
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

36 Tô Sơn Tùng X 022432891 10/12/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

37 Hoàng Thị Hạnh X 60922033 12/31/2014 Công an tỉnh Yên Bái 30 Đạt

38 Lê Hồng Long X 230769108 9/7/2005 Công an tỉnh Gia Lai 30 Đạt

39 Dương Quyết Tiến X 164257833 11/6/2007 Công an tỉnh Ninh Bình 30 Đạt

40 Tôn Thị Thu Thảo X 215267077 2/7/2014 Công an tỉnh Bình Định 30 Đạt

41 Hồ Thị Hoàn X 186723887 1/11/2006 Công an tỉnh Nghệ An 28 Đạt

42 Nguyễn Chí Cường X 215210350 12/15/2014 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

43 Trần Huỳnh Bảo Ngọc X 25217317 3/6/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

44
Phùng Nguyễn 

Phương Đông
X 361819416 11/10/2007

Công an thành phố 

Cần Thơ
28 Đạt

45 Huỳnh Phúc Thạnh X 23648712 6/13/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

46 Trịnh Văn Sự X 125780592 27/06/2013 Công an tỉnh Bắc Ninh 1
Không 

Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ SẢN 

XUẤT 

HƯƠNG 

THỦY



47 Nguyễn Đồng Tâm X 290951158 26/08/2005 Công an tỉnh Tây Ninh 29 Đạt

48 Nguyễn Thế Thụ X 028766862 1/11/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
1

Không 

Đạt

49 Hoàng Đình Giảng X 197171413 16/02/2016 Công an tỉnh Quảng Trị 30 Đạt

50 Nguyễn Thị Kim Ngân X 351777862 23/07/2003 Công an tỉnh An Giang 28 Đạt

51 Phan Thị Thanh Thủy X 221203174 4/3/2015 Công an tỉnh Phú Yên 30 Đạt

52 Dương Hán Nghiệp X 079089003004 13/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
27 Đạt

53 Lê Văn Hưng X 261344160 1/10/2017
Công an tỉnh Bình 

Thuận 
30 Đạt

54 Đoàn Công Danh X 023879466 7/3/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

55 Trần Minh Nhựt X 273562182 6/27/2011
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
27 Đạt

56 Lê Thị Minh Hiếu X 023362810 7/26/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

57 Phan Thành Duy X 273534961 8/9/2012
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
30 Đạt

58 Lê Thị Hồng Phương X 079188004065 1/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
30 Đạt

59 Đoàn Thị Thanh Thư X 264338231 6/17/2006
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
30 Đạt

60 Dương Quỳnh Nga X 079180005423 3/1/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
30 Đạt

61 Đỗ Thiện Sinh X 077092000704 1/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
28 Đạt

62 Nguyễn Huy Trí X 023834457 7/15/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

63 Huỳnh Thị Hạnh X 212565568 1/25/2014
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ SẢN 

XUẤT 

HƯƠNG 

THỦY



64 Trương Anh Quốc X 024778915 9/30/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

65 Trần Lê Đăng Khoa X 023488521 05/09/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

66 Cao Thị Thúy Ngân X 215228635 9/24/2015 Công an tỉnh Bình Định 30 Đạt

67
Nguyễn Xuân Hòa 

Thuận
X 079193004243 5/22/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
30 Đạt

68 Lê Thị Dạ Thảo X 201488590 2/26/2015
Công an thành phố Đà 

Nẵng 
28 Đạt

69 Lê Thị Hồng Yến X 291017490 6/30/2007 Công an tỉnh Tây Ninh 29 Đạt

70 Ngô Viết Tùng X 261228688 6/15/2007
Công an tỉnh Bình 

Thuận 
30 Đạt

71 Trần Quốc Bình X 311755043 7/3/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang
30 Đạt

72 Trần Minh Nhật X 312157547 2/27/2015
Công an tỉnh Tiền 

Giang
28 Đạt

73 Nguyễn Thành Danh X 351894007 2/25/2015 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

74 Lê Hữu Trí X 351921352 9/7/2016 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

75 Lê Minh Huy X 215044895  30/01/2012 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

76 Lâm Hồng Hạnh X 024274166 8/8/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

77
Nguyễn Lê Thị Thúy 

Trâm
X 079188000905 3/28/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
30 Đạt

78 Phạm Thị Lệ Hồng X 024348341 7/1/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

79
Đặng Thành Mỹ 

Duyên
X 025337888 8/5/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

80 Trần Đặng Tú Linh X 023860602 11/2/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ SẢN 

XUẤT 

HƯƠNG 

THỦY



81 Nguyễn Thị Thu Hồng X 022456183 11/18/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

82 Đoàn Thị Thảo Ngân X 092183003364 7/24/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
30 Đạt

83 Lại Thị Cẩm Tú X 023854337 8/22/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

84 Văn Gia Chiếu X 023607167 6/14/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

85
Nguyễn Thị Trúc 

Phương
X 075185000176 8/14/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
30 Đạt

86 Trần Hiếu Nghĩa X 301522569 3/15/2010 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

87 Nguyễn Thị Kim Trang X 079186003554 4/8/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
30 Đạt

88
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
X 331508241 24/2/2018

Công an tỉnh Vĩnh 

Long
30 Đạt

89 Nguyễn Thị Thuý Lâm X 025179000607 11/9/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
28 Đạt

90 Nguyễn Thị Uyên Chi X 024355747 17/9/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

91 Lê Kim Nhung X 025133087 15/10/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

92
Nguyễn Thị Hoàng 

Trang
X 023984099 28/4/2011

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

93 Phạm Tố Uyên X 301136197 20/3/2015 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

94 Phan Thị Thanh Châu X 212663137 16/07/2010
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

95 Nguyễn Minh Tâm X 079093000026 9/12/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
28 Đạt

96 Nguyễn Thị Kiều X 230779331 10/10/2016 Công an tỉnh Gia Lai 27 Đạt

97 Nguyễn Tường Ân X 025950953 9/01/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ SẢN 

XUẤT 

HƯƠNG 

THỦY



98 Lê Thị Kim Chi X 079196001007 1/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
28 Đạt

99 Trần Ngọc Trân X 079084005369 22/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 
30 Đạt

100 Dương Trọng Huấn X 225218607 29/07/2008
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
29 Đạt

101 Trần Minh Phúc X 023610148 6/3/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

102 Trương Thị Thuỳ Linh X 023936638 4/2/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

103 Vòng Vĩnh Sồi X 024202788 16/06/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

104 Trần Minh Mỹ An X 024423749 10/4/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

105 Nguyễn Thiện Thuật X 221303490 23/05/2014 Công an tỉnh Phú Yên 30 Đạt

106 Hố Thị Bích Ngọc X 0239 58152 11/7/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

107 Võ Thị Mỹ Kim X 023427736 8/17/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

108 Vũ Trấn Diễm Chi X 271919342 7/29/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

109 Trấn Thị Thúy X 025369911  06/01/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

110 Hà Thị Minh Ngọc X 023661496 9/1/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

111 Tống Khánh Minh X 023748942 8/22/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

112 Lê Thanh Thảo X 023527008 3/19/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

113 Trần Giác Tín X 024426377 12/2/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

114 Đinh Thanh Bình X 024381396 4/27/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ SẢN 

XUẤT 

HƯƠNG 

THỦY



115 Lâm Văn Tiếng X 301212895 12/18/2017 Công an tỉnh Long An 26 Đạt

116 Mai Hữu Hùng X 022837791 5/13/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

117 Trần Minh Hoàng X 290859152 11/20/2013 Công an tỉnh Tây Ninh 26 Đạt

118 Tạ Thanh Hải X 194362437 5/12/2005
Công an tỉnh Quảng 

Bình 
29 Đạt

119 Trần Công Đức X 024582263 11/12/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

120 Hoàng Khắc Quân X 241446613 5/31/2011 Công an tỉnh Đăk Lăk 29 Đạt

121
Trần Nguyễn Phương 

Thanh
X 024201659 8/26/2013

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

122 Lục Vĩnh Hưng X 311873003 8/20/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang
30 Đạt

123 Lê Bá Chí X 021669825 6/16/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

124 Bùi Văn Vũ X 225264287 5/18/2010
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
28 Đạt

125 Trương Quốc Dũng X 25080687 6/25/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ SẢN 

XUẤT 

HƯƠNG 

THỦY


